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SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC 

————————— 

Đ  CH NH TH C 

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2009-2010 

Đ  THI MÔN: TOÁN 
Dành cho học sinh THPT không chuyên 

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề. 

———————————— 

Câu 1         m     ả  hệ phương trình: 

2

2 2

( 2) 3

2 0

  


  

y xy x

y x y x
 

Câu 2 (2,5    m .   ả   ất p ươn  t  n   2 2( 3 ) 2 3 2 0   x x x x . 

Câu 3 (1,5    m   Cho a là một số thực. Xét hai tập   p  

 ( , ) | , ,A x y x y x y a     v   3 3( , ) | , ,B x y x y x y a    . 

Tìm tất cả các giá trị của a    A và B không có phần tử chung. 

Câu 4         m   C o tam   ác ABC không  ều vớ  ba cạn  ; ;  BC a AC b AB c . 

Gọ  O và G theo thứ tự là tâm  ườn  tròn ngoạ  t ếp và trọn  tâm của tam giác ABC;  

S và R theo thứ tự là diện tích và bán kính  ườn  tròn ngoạ  tiếp tam giác ABC. 

a) Chứn  minh rằn   2 2 2 2 29( )   a b c R OG . 

b) Giả sử 2 4 .cota S A . Chứn  minh rằn  AG  vuông góc vớ  OG. 

Câu 5       m   C o  a  ố t ực  ươn  a,b,c thoả mãn  iều kiện  

1 1 1
1

1 1 1a b b c c a
  

     
 

         C ứn  m n   ằn   a b c ab bc ca     . 

 

---------------------Hết----------------------- 

Chú ý: Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. 

 

Họ và tên thí sinh: ……………………………………………SBD  ………………… 
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SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC 

————————— 

 

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2009-2010 

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN 
Dành cho học sinh THPT không chuyên 

———————————— 

Đáp án gồm 03 trang 

Câu 1 (2,5 điểm): 

Nội dung trình bày Điểm 

+ Nếu x=0 thì y=0  n ư c lạ  nếu y=0 thì x=0   o  ó  ệ có n   ệm  x,y)=(0,0) 0,5 

+ Nếu 0xy    N ân p ươn  t  n  t ứ  a  vớ  x  ồ  cộn  vớ  PT t ứ n ất ta  ư c  

2 3 2 2 2 2

1

2

2

( 2 ) ( 2 3 ) 0 ( 1)(2 ) 0

xy

x
y

xy x y x xy y x xy y x

 






            

 

0,75 

- Vớ  1xy   thì 
1

y
x

   t ay v o PT t ứ n ất  ta  ư c   

2 3

3

1 1 1
(1 2) 3

3 3
x x x

x
          từ  ó 3 3y    

0,5 

- Vớ  
2

2

x
y     t ay v o PT t ứ n ất  ta  ư c  

2 3
2 32 3 8 2

2 2

x x
x x x

 
        

 
  từ  ó 2y   . 

0,5 

Vậy  ệ có  a n   ệm 3

3

1
( , ) (0;0),(2; 2), ; 3

3
x y

 
    

 
 0,25 

Câu 2 (2,5 điểm): 

Xét   t ườn    p  au   

TH1: 
2

2

2 3 2 0 1

2
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   
  


x

x x
x

 0,5 

TH2: 

2

2

3 0    (1)

2 3 2 0  (2)

  


  

x x

x x
 0,5 

  ả      ta  ư c 
3

0






x

x
 

 

0,5 

  ả      ta  ư c 

2

1

2



  


x

x
 0,5 

Kết   p nghiệm ta  ư c nghiệm của BPT là: 

3x ; 
1

2
 x   oặc 2x . 0,5 

 

 

Câu  3 (1,5 điểm): 
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Nội dung trình bày Điểm 

A B   vớ  mỗ  ,x y  t oả mãn x y a   thì 3 3x y a   

 Đ ều n y tươn   ươn  vớ  3 3( )   x a x a x       
0,25 

Hay 2 2 33 3 0 (1) ax a x a a x       0,25 

Nếu a=0 t        ún  vớ  mọ  x  0,25 

Nếu 0a         ún  vớ  mọ  x  k   v  c ỉ k    

4 3 2 4

3 0 0
2

9 12 ( ) 0 4 0

a a
a

a a a a a a

  
   

       
 

 

0,5 

Vậy các   á t ị cần t m của a là: a =0  oặc 2a  . 0,25 

Câu 4 (2,5 điểm). 

Nội dung trình bày Điểm 

a) (1 điểm).   

V    l  t ọn  tâm tam   ác ABC nên  3   OG OA OB OC  0,25 

Suy ra 
2

2 29 ( ) 3 2( . . . )      OG OA OB OC R OAOB OB OC OAOC  0.25 

Mà 

2 2 2 2 22
.

2 2

  
 

OA OB AB R c
OAOB   tươn  tự vớ   a   ệ t ức còn lạ  0.25 

Từ  ó  uy  a 
2 2 2 2 29( )   a b c R OG  0,25 

b) (1,5 điểm).  

Ta có 2 sinS bc A   từ 
2 4 .cota S A  suy ra 

2 2 .cosa bc A  

Sử  ụn   ịn  lí co  n c o tam   ác ABC ta  ư c 
2 2 22b c a      (1).  

 

0.5 

 

 ọ  M l  t un     m của BC t   

2 2 2
2 24 2 2

9 9

b c a
AG AM

 
  . 0,25 

T eo p ần a  t   

2 2 2
2 2 2

9

 
 

b c a
OG R . 0,25 

Do  ó 

2 2 2
2 2 2 2

9

b c a
AG OG R

 
     (2) 0,25 

Từ     v       uy  a 
2 2 2 2AG OG R OA     Từ  ó AG OG      pcm   0,25 

 

 

Câu 5 (1 điểm): 

Nội dung trình bày Điểm 
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Từ   ả t  ết  ta có  
1 1 1

(1 ) (1 ) (1 ) 2
1 1 1a b b c c a

     
     

  

 hay  2
1 1 1

a b b c c a

a b b c c a

  
  

     
  

 

0,25 

2 2 2

2 2 2

( ) ( ) ( )
2

( ) ( ) ( ) ( )

a b b c c a

a b a b b c b c c a c a

  
  

        
       (1) 

     

0,25 

 p  ụn  BĐT Svac ơ  ta có 
2 2 2

2 2 2

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

a b b c c a

a b a b b c b c c a c a

  
 

        
 

                             
2

2 2 2

4( )

( ) ( ) ( ) 2( )

a b c

a b b c c a a b c

 


       
      (2)                            

0,25 

Từ     v      ta có  
2

2 2 2

4( )
2

( ) ( ) ( ) 2( )

a b c

a b b c c a a b c

 


       
 

   
2 2 2 22( ) ( ) ( ) ( ) 2( )a b c a b b c c a a b c             

 ab bc ca a b c           pcm   

Dấu  ằn  k   v  c ỉ k   1a b c   .     

 

0,25 

---------------------- Hết ----------------------- 

 

 


